
 
Sở Công Thương cung cấp số tài khoản nộp phí, lệ phí trực tuyến và danh mục 

thủ tục hành chính có thu phí như sau: 

STT Số TK kho bạc Tên TTHC Phí Lệ phí 

1 3511.0.1069530 
tại Kho bạc Nhà 
nước Hải Phòng 

Cấp giấy phép hoạt động tư 
vấn chuyên ngành điện 

Phí thẩm định: 
800.000đ/giấy phép 

 

2 
 

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy 
phép hoạt động tư vấn 
chuyên ngành điện 

Phí thẩm định: 
400.000đ/giấy phép 

 

3 
 

Cấp giấy phép hoạt động 
phát điện đối với nhà máy 
điện có quy mô dưới 03MW 
đặt tại Hải Phòng 

Phí thẩm định: 
2.100.000đ/giấy phép 

 

4 
 

Cấp sửa đổi, bổ sung 
giấy phép hoạt động phát 
điện đối với nhà máy 
điện có quy mô dưới 
03MW đặt tại Hải Phòng 

Phí thẩm định: 
1.050.000đ/giấy phép 

 

5 
 

Cấp giấy phép hoạt động 
bán lẻ điện đến cấp điện áp 
0,4kV 

Phí thẩm định: 
700.000đ/giấy phép 

 

  



6 
 

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy 
phép hoạt động bán lẻ điện 
đến cấp điện áp 0,4kV 

Phí thẩm định 
350.000đ/giấy phép 

 

7 
 

Cấp giấy phép hoạt động 
phân phối điện đến cấp điện 
áp 35 kV 

Phí thẩm định 
800.000đ/giấy phép 

 

8 
 

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy 
phép hoạt động phân phối 
điện đến cấp điện áp 35 kV 

Phí thẩm định 
400.000đ/giấy phép 

 

9 
 

Cấp Giấy phép sản xuất 
rượu công nghiệp (sản 
lượng dưới 3 triệu 
lít/năm) 

Phí thẩm định: 
2.200.000 đồng/lần 

thẩm định/hồ sơ 

 

10 
 

Cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện đầu tư trồng cây 
thuốc lá 

Phí thẩm định 

2.200.000 đ /lần thẩm 

định 

 

11 
 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện 
đầu tư trồng cây thuốc lá 

2.200.000 đ /lần thẩm 

định 

 

12 
 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện đầu tư trồng cây 
thuốc lá 

2.200.000 đ /lần thẩm 

định 

 

13 
 

Cấp Giấy phép mua bán 
nguyên liệu thuốc lá 

2.200.000 đ /giấy/lần 

thẩm định 

1.100.000đ/giấy/lần 

thẩm định (Áp dụng từ 

01/01/2022 - 

30.06.2022 

 

  



14 
 

Thẩm định thiết kế cơ sở dự 
án đầu tư xây dựng nhóm B, 
C các công trình công 
nghiệp: luyện kim và cơ khí 
chế tạo; khai thác mỏ và chế 
biến khoáng sản; dầu khí; 
năng lượng; hóa chất 

Theo tỷ lệ %/tổng mức 
đầu tư quy định tại Phụ 
lục Thông tư số 
209/2016/TT-BTC 

Áp dụng 50% từ ngày 

01.01.2022 - 30.6.2022 

 

15 
 

Thẩm định thiết kế bản vẽ 
thi công dự án đầu tư xây 
dựng nhóm B, C các công 
trình công nghiệp: luyện 
kim và cơ khí chế tạo; khai 
thác mỏ và chế biến khoáng 
sản; dầu khí; năng lượng; 
hóa chất. 

Theo tỷ lệ %/chi phí 
xây dựng quy định tại 
Phụ lục Thông tư số 
210/2016/TT-BTC 

Áp dụng 50% từ ngày 
01.01.2022 - 30.6.2022 

 

16 
 

Cấp giấy chứng nhận đủ 
điều kiện sản xuất hóa chất 
sản xuất, kinh doanh có 
điều kiện trong lĩnh vực 
công nghiệp 

1.200.000 đồng/giấy 

 

17 
 

Cấp lại giấy chứng nhận đủ 
điều kiện sản xuất hóa chất 
sản xuất, kinh doanh có 
điều kiện trong lĩnh vực 
công nghiệp 

600.000 đồng/giấy 

 

18 
 

Cấp điều chỉnh Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện sản xuất 
hóa chất sản xuất, kinh 
doanh có điều kiện trong 
lĩnh vực công nghiệp 

600.000 đồng/giấy 

 

19 
 

Cấp giấy chứng nhận đủ 
điều kiện kinh doanh hóa 
chất sản xuất, kinh doanh 
có điều kiện trong lĩnh 

1.200.000 đồng/giấy 

 

  



  
vực công nghiệp 

  

20 
 

Cấp lại giấy chứng nhận đủ 
điều kiện kinh doanh hóa 
chất sản xuất, kinh doanh 
có điều kiện trong lĩnh vực 
công nghiệp 

600.000 đồng/giấy 

 

21 
 

Cấp điều chỉnh giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hóa chất sản xuất, 
kinh doanh có điều kiện 
trong lĩnh vực công nghiệp 

600.000 đồng/giấy 

 

22 
 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở 
đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm đối với cơ sở sản xuất 
thực phẩm 

Phí thẩm định 

2.500.000đ/lần/cơ sở 

2.250.000/đ/lần/cơ sở 

(Áp dụng từ 
01/01/2022 - 
30.06.2022) 

 

23 
 

Cấp lại giấy chứng nhận cơ 
sở đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm đối với cơ sở sản xuất 
thực phẩm do cơ sở thay đổi 
địa điểm sản xuất; kinh 
doanh; thay đổi, bổ sung 
quy trình sản xuất, mặt 
hàng kinh doanh và khi 
Giấy chứng nhận hết hiệu 
lực 

Phí thẩm định 

2.500.000đ/lần/cơ sở 

2.250.000/đ/lần/cơ sở 

(Áp dụng từ 

01/01/2022 - 
30.06.2022) 

 

24 
 

Cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện ATTP đối với cơ 
sở kinh doanh thực phẩm 

Phí thẩm định: 
1.000.000 đồng/ lần/cơ 

sở 

900.000đ/lần/cơ sở 

 

  



   
(Áp dụng từ 
01/01/2022 - 
30.06.2022) 

 

25 
 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện ATTP đối với cơ 
sở kinh doanh thực phẩm do 
cơ sở thay đổi địa điểm sản 
xuất; kinh doanh; thay đổi, 
bổ sung quy trình sản xuất, 
mặt hàng kinh doanh và khi 
Giấy chứng nhận hết hiệu 
lực 

Phí thẩm định: 
1.000.000 đồng/ lần/cơ 

sở 

900.000đ/lần/cơ sở (Áp 

dụng từ 01/01/2022 - 

30.06.2022) 

 

26 
 

Cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện trạm nạp LPG vào 
chai 

Phí thẩm định 
1.200.000 đồng/giấy 

600.000đ/giấy (Áp 
dụng từ 01/01/2022 - 

30.06.2022) 

 

27 
 

Cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện trạm nạp LPG vào 
xe bồn 

Phí thẩm định 
1.200.000 đồng/giấy 

600.000đ/giấy (Áp 
dụng từ 01/01/2022 - 

30.06.2022) 

 

28 
 

Cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện trạm nạp LPG vào 
phương tiện vận tải. 

Phí thẩm định 
1.200.000 đồng/giấy 

600.000đ/giấy (Áp 
dụng từ 01/01/2022 - 

30.06.2022) 

 

29 
 

Cấp Giấy chứng nhận đủ Phí thẩm định 
 

  



  điều kiện trạm nạp LNG 
vào phương tiện vận tải. 

1.200.000 đồng/giấy 

600.000đ/giấy (Áp 
dụng từ 01/01/2022 - 

30.06.2022) 

 

30 
 

Cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện trạm nạp CNG 
vào phương tiện vận tải. 

Phí thẩm định 
1.200.000 đồng/giấy 

600.000đ/giấy (Áp 
dụng từ 01/01/2022 - 

30.06.2022) 

 

31 
 

Cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện thương nhân kinh 
doanh mua bán LPG. 

1.200.000đ/1điểm/lần 
thẩm định; 

600.000đ/giấy (Áp 
dụng từ 01/01/2022 - 

30.06.2022) 

 

32 
 

Cấp Giấy xác nhận đủ điều 
kiện làm tổng đại lý kinh 
doanh xăng dầu 

Phí thẩm định 
1.200.000 đồng/giấy 

600.000đ/giấy (Áp 

dụng từ 01/01/2022 - 

30.06.2022) 

 

33 
 

Cấp Giấy xác nhận đủ điều 
kiện làm đại lý bán lẻ xăng 
dầu 

Phí thẩm định 
1.200.000 đồng/giấy 

600.000đ/giấy (Áp 

dụng từ 01/01/2022 - 

30.06.2022) 

 

34 
 

Cấp Giấy chứng nhận 
Phí thẩm định 

1.200.000 đồng/giấy 

 

  



  cửa hàng đủ điều kiện bán 
lẻ xăng dầu 

600.000đ/giấy 

(Áp dụng từ 
01/01/2022 - 
30.06.2022) 

 

35 
 

Cấp Giấy phép thành lập 
Văn phòng đại diện của 
thương nhân nước ngoài tại 
Hải Phòng 

 

3.000.000 
đồng/Giấy 
phép 

36 
 

Điều chỉnh Giấy phép thành 
lập Văn phòng đại diện của 
thương nhân nước ngoài tại 
Hải Phòng 

 

1.500.000 
đồng/Giấy 
phép 

37 
 

Cấp lại Giấy phép thành lập 
Văn phòng đại diện của 
thương nhân nước ngoài tại 
Hải Phòng 

 

1.500.000 
đồng/Giấy 
phép 

38 
 

Gia hạn Giấy phép thành 
lập Văn phòng đại diện của 
thương nhân nước ngoài tại 
Hải Phòng 

 

1.500.000 
đồng/Giấy 
phép 

39 
 

Cấp Giấy phép bán buôn 
rượu 

Phí thẩm định: 
1.200.000 đ/ điểm kinh 

doanh/lần thẩm định 
600.000đ/điểm kinh 
daonh/lần thẩm định. 

(Áp dụng từ 
01/01/2022 - 
30.06.2022) 

 

40 
 

Cấp Giấy phép bán buôn 
sản phẩm thuốc lá 

Phí thẩm định: 
1.200.000 đ/điểm kinh 
doanh/lần thẩm định 
600.000đ/điển kinh 
doanh/lần thẩm định 

 

  



   

(Áp dụng từ 
01/01/2022 - 
30.06.2022) 

 

41 
 

Cấp thông báo tiếp nhận hồ 
sơ công bố hợp quy 

 

Lệ phí 
150.000đ  


